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I.Bài tập trắc nghiệm:  Khoanh tròn vào các đáp án đúng.
Câu 1. Trong các hành vi sau đây, theo em hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em?
A. Đánh đập, hành hạ trẻ em.                                          B. Không bắt trẻ em bỏ học để lao động kiếm sống.
C. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.                       D. Buộc trẻ em nghiện hút phải đi cai nghiện.
Câu 2. Trong các di sản văn hóa sau đây, đâu là di sản văn hóa phi vật thể?
A. Vịnh Hạ Long                                                             B. Hồ Gươm      
C. Cồng chiêng Tây Nguyên                                           D. Phố cổ Hội An
Câu 3. Di sản văn hóa của nước ta được công nhận là di sản văn hóa thế giới
A. Chùa Một Cột                                                             B. Bến Nhà Rồng.     
C. Ca trù                                                                          D. Hoàng thành Thăng Long.
Câu 4. Trong các hành vi sau, hành vi nào gây ô nhiễm phá hủy môi trường?
A. Săn bắt động vật qúy, hiếm trong rừng.                     B. Khai thác gỗ theo chu kỳ, kết hợp cải tạo rừng.
C. Trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc.                      D. Phá rừng để trồng cây lương thực.
Câu 5. Tác dụng quan trọng nhất của rừng là
A. ngăn lũ, chống xói mòn.                                            B. phục vụ việc học tập, tìm hiểu tự nhiên.
C. lấy gỗ làm nhà, đồ dựng trong sinh hoạt.                  D. phục vụ tham quan, du lịch.
Câu 6. Ý kiến nào đúng về "sống và làm việc có kế hoạch"?
A. Việc làm đến đâu biết đến đó.                                    B. Thích thì làm dở thì bỏ.
C. Biết cân đối thời gian học và chơi.                             D. Vừa học vừa chơi cho thoải mái.
Câu 7. Để thực hiện tốt "sống và làm việc có kế hoạch" học sinh 
A. lập ra kế hoạch phải thực hiện.                                   B. biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
C. chẳng cần kế hoạch.                                                    D. bố mẹ bảo thì mình làm.
Câu 8. "Trẻ em có quyền khai sinh và có quốc tịch" thuộc nhóm quyền nào?
A. Quyền được bảo vệ.                                                    B. Quyền được chăm sóc.
C. Quyền được giáo dục.                                                 D. Quyền phát triển.
Câu 9. Hành vi nào dưới đây là vi phạm quyền trẻ em?
A. Bắt trẻ em lao động quá sức, làm những việc nặng không phù hợp với lứa tuổi.
B. Nhắc nhở con làm bài tập ở nhà.
C. Tổ chức vui chơi giải trí cho trẻ em.
D. Không cho con thức khuya để chơi game.
Câu 10. Những Hành vi nào dưới đây là thực hiện đúng bổn phận của trẻ em?
A. Học hành chăm chỉ và chăm lo việc nhà giúp bố mẹ.
B. Học giỏi nhưng vô lễ với thầy cô giáo và bố mẹ.
C. Chăm chỉ việc nhà, lễ phép với người lớn nhưng lười học nên kết quả học tập thấp.
D. Lễ phép với thầy cô giáo dạy mình nhưng không lễ phép với các thầy cô khác trong trường.
Câu 11: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quyền lực nhà nước?
A. Chính phủ        C. Toà án nhân dân            
B. Quốc hội         D. Viện kiểm sát nhân dân.
Câu 12: Hành vi nào dưới đây là mê tín dị đoan?
A. Đi lễ nhà thờ          C. Xin thẻ (xăm).       
B. Thờ cúng tổ tiên        D. Thăm cảnh đền, chùa.
Câu 13: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính nhà nước?
A. Hội đồng nhân dân            C. Uỷ ban nhân dân         
B. Viện kiểm sát nhân dân        D. Tòa án nhân dân
Câu 14: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân có nghĩa là
A. Công dân được tự do làm nghề bói toán.
B. Công dân có thể theo tôn giáo, tín ngưỡng nào đó hoặc không theo tôn giáo, tín ngưỡng nào.
C. Người có tôn giáo có quyền buộc con phải theo tôn giáo của mình.
D. Công dân có quyền được tự do truyền đạo theo ý mình.
II/ Bài tập tự luận: 
Câu 1: Kể tên các quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam? Mỗi quyền lấy một ví dụ?
Câu 2 : Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên? Kể tên hai loại tài nguyên thiên nhiên có nguy cơ cạn kiệt mà em biết?
Câu 3: Hà sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng lại ham chơi và lười học, không nghe lời cha mẹ. Nhiều lần Hà đã trốn học để theo đám bạn đi chơi, việc học ngày càng yếu dần. Hà đã không làm tròn những bổn phận gì? Nếu em là Hà, em sẽ làm gì?

